
BÀI 1. ĐỊNH LÝ TA – LÉT TRONG TAM GIÁC
I. Tóm tắt lý thuyết
1. Đoạn thẳng tỉ lệ

Hai đoạn thẳng 

[image: image1.wmf]AB

  và  gọi là tỉ lệ với hai đoạn thẳng 
[image: image3.wmf]A'B'

 và 
[image: image4.wmf]C'D'

 nếu 
[image: image5.wmf]ABA'B'

CDC'D'

=


(hoặc 
[image: image6.wmf]ABCD

A'B'C'D'

=

 ).

2. Định lý Ta – lét 

Nếu một đường thẳng song song với một cạnh của tam giác và cắt hai cạnh còn lại thì đường thẳng định ra trên hai cạnh đó những đoạn thẳng tương ứng tỉ lệ.
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II. Các dạng bài tập
Dạng 1. Chứng minh đoạn thẳng tỉ lệ, tính độ dài đoạn thẳng hoặc tính tỉ số của hai đoạn thẳng

Phương pháp giải: Sử dụng định nghĩa đoạn thẳng tỉ lệ và các tính chất của tỉ lệ thức.

Bài 1: Trên tia 
[image: image12.wmf]Ax

 lấy các điểm B, C, D theo thứ tự đó sao cho: 
[image: image13.wmf]AB2cm,BC4cm

==

 và 
[image: image14.wmf]CD8cm

=

.

a) Tính các tỉ số 
[image: image15.wmf]AB

BC

 và 
[image: image16.wmf]BC

CD

 .

b) Chứng minh 
[image: image17.wmf]2

BCAB.CD.

=

 

Hướng Dẫn:


a) Ta có [image: image18.wmf]1

2
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BC

=

 và [image: image19.wmf]1

2
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=

 

b) Ta có [image: image20.wmf]22

.16

BCABCDcm

==

 

Bài 2: Trên đường thẳng d lấy 4 điểm A, B, C, D theo thứ tự đó sao cho 
[image: image21.wmf]AB3

BC5

=

 và 
[image: image22.wmf]BC5

CD6

=

.

a) Tính tỉ số 
[image: image23.wmf]AB

CD

.

b) Cho biết 
[image: image24.wmf]AD28cm

=

. Tính độ dài các đoạn thẳng AB, BC và CD.

Hướng Dẫn:

a) Ta có [image: image25.wmf]1

2
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=

 

b) Ta tính được [image: image26.wmf]6,10

ABcmBCcm

==

 và [image: image27.wmf]12

CDcm

=


Bài 3:Cho tam giác ABC và các điểm D, E lần lượt nằm trên hai cạnh AB, AC sao cho 
[image: image28.wmf]ADAE

ABAC

=

 .

a) Chứng minh 
[image: image29.wmf]ADAE

BDEC

=

 .

b) Cho biết 
[image: image30.wmf]AD2cm,BD1cm

==

 và 
[image: image31.wmf]AE4cm

=

. Tính AC.

Hướng Dẫn:

[image: image32.jpg]



a) Theo tính chất của tỉ lệ thức, ta có: [image: image33.wmf]ADAE

ABAC

=

 

[image: image34.wmf]ADAE

ABADACAE

Þ=

--

 

[image: image35.wmf]ADAF

BDEC

Þ=

 (ĐPCM)

b) Ta có [image: image36.wmf]ADAE

BDEC

=

. Thay số ta tính được [image: image37.wmf]2

ECcm

=

 

Từ đó tìm được [image: image38.wmf]6

ACcm

=


Bài 4: Cho hình vẽ bên:

[image: image39.emf]E
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Biết 
[image: image40.wmf]BDCE

ABAC

=

 

a) Chứng minh 
[image: image41.wmf]ADAE

ABAC

=


b) Cho biết 
[image: image42.wmf]AD=2cm, BD=1cm

 và 
[image: image43.wmf]AC4cm

=

 . Tính EC.

Hướng Dẫn: 


a) HS tự làm


b) Tìm được [image: image44.wmf]4

3

ECcm

=

 
Dạng 2. Sử dụng định lý Ta – lét để tính tỉ số đoạn thẳng, tính độ dài đoạn thẳng

Phương pháp giải: Thực hiện theo các bước:

Bước 1. Xác định cặp đoạn thẳng tỉ lệ có được nhờ định lý Ta – lét .

Bước 2. Sử dụng độ dài đoạn thẳng đã có và vận dụng các tính chất của tỉ lệ thức để tìm độ dài đoạn thẳng cần tính.

Bài 1: Cho tam giác ACE có 
[image: image45.wmf]AC11cm.

=

 Lấy điểm B trên cạnh AC sao cho 
[image: image46.wmf]BC6cm

=

. Lấy điểm D trên cạnh AE sao cho 
[image: image47.wmf]DBEC

P

. Giả sử 
[image: image48.wmf]AEED25,5cm

+=

. Hãy tính:

a) Tỉ số 
[image: image49.wmf]DE

;

AE

 

b) Độ dài các đoạn thẳng 
[image: image50.wmf]AE,DE

 và AD.

Hướng Dẫn:


a) Theo định lý Ta-lét trong [image: image51.wmf]ACE

D

, ta có: [image: image52.wmf]6

11

DEBCDE

AEACAE

=Þ=


.
b) Cách 1. Theo tính chất của tỉ lệ thức ta có: [image: image53.wmf]17

11

DEAE

AE

+

=


Từ đó tính được [image: image54.wmf]16,5;9

AEcmDEcm

==

 và [image: image55.wmf]7,5

ADcm

=

.

Cách 2. Áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau

Cách 3. Thay [image: image56.wmf]25,5

DEAE

=-

 vào [image: image57.wmf]6
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=

 

Bài 2:  Cho tam giác ABC có 
[image: image58.wmf]AB11cm.

=

 Lấy điểm D trên cạnh AB sao cho 
[image: image59.wmf]AD4cm.

=

 Lấy điểm E trên cạnh AC sao cho 
[image: image60.wmf]DEBC

P

. Giả sử 
[image: image61.wmf]ECAE1,5cm

-=

. Hãy tính:

a) Tỉ số 
[image: image62.wmf]AE

;

EC

 

b) Độ dài các đoạn thẳng 
[image: image63.wmf]AE,EC

 và AC.

Hướng Dẫn:


HS tự làm

Đáp số: [image: image64.wmf]2;3,5

AEcmECcm

==

 và [image: image65.wmf]5,5

ACcm

=

 
Bài 3: Cho tam giác ABC và điểm D trên cạnh BC sao cho 
[image: image66.wmf]BD3

BC4

=

, điểm E trên đoạn AD sao cho 
[image: image67.wmf]AE1

AD3

=

. Gọi K là giao điểm của BE và AC. Tính tỉ số 
[image: image68.wmf]AK

KC

.

Hướng Dẫn:

[image: image69.jpg]



Kẻ [image: image70.wmf](

)

//

DMBKMAC

Î

 

Áp dụng định lý Ta-lét trong [image: image71.wmf]CBK

D

, ta có:

[image: image72.wmf]3

4

KMBDKM

KCBCKC

=Þ=

   (1)

Tương tự với [image: image73.wmf]ADM

D

, ta có: [image: image74.wmf]1

2

AK

KM

=

   (2)

Từ (1) và (2), tìm được: [image: image75.wmf]3

8

AK

KC

=

 

Bài 4:  Cho hình bình hành ABCD có điểm G thuộc cạnh CD sao cho 
[image: image76.wmf]1

DGDC.

4

=

 Gọi E là giao điểm của AG và BD. Tính tỉ số 
[image: image77.wmf]DE

DB

.

Hướng Dẫn:

[image: image78.jpg]



Chú ý [image: image79.wmf]DCAB

=

 nên [image: image80.wmf]11

45

DGEDDE

ABEBDB

==Þ=


Dạng 3. Sử dụng định lý Ta – lét để chứng minh hệ thức cho trước

Phương pháp giải: Thực hiện theo các bước:

Bước 1: Xác định các cặp đoạn thẳng tỉ lệ có được nhờ định lý Ta – lét.

Bước 2: Vận dụng các tính chất của tỉ lệ thức và các kiến thức cần thiết khác để chứng minh được hệ thức đề bài yêu cầu.

Bài 1: Cho hình thang ABCD có hai đáy là AB và CD. Một đường thẳng song song với AB cắt các cạnh bên AD, BC theo thứ tự ở E và F. Chứng minh 
[image: image81.wmf]EDBF

1.

ADBC

+=

 

Hướng Dẫn:


Ta có: [image: image82.wmf]EDFC

ADBC

=

 nên [image: image83.wmf]1

EDBFFCBF

ADBCBCBC

+=+=


Bài 2: Cho hình thang ABCD có hai đáy là AB và CD, các đường chéo cắt nhau tại O. Chứng minh 
[image: image84.wmf]OA.ODOB.OC.

=

 

Hướng Dẫn:


Vì AB//CD, áp dụng định lý Ta-lét, ta có: [image: image85.wmf]OAOB

OCOD

=

 

Từ đó suy ra ĐPCM

Bài 3: Cho tam giác ABC có AM là trung tuyến và điểm E thuộc đoạn thẳng MC. Qua E kẻ đường thẳng song song với AC, cắt AB ở D và cắt AM ở K. Qua E kẻ đường thẳng song song với AB, cắt AC ở F. Chứng minh 
[image: image86.wmf]CFDK.

=

 

Hướng Dẫn:

[image: image87.jpg]




Chứng minh được ADEF là hình bình hành, từ đó: EF=AD  (1)

Kẻ MG//AC (G(( AB), ta được G là trung điểm của AB. Áp dụng định lý Ta-lét trong [image: image88.wmf]ABC

D

, ta có: [image: image89.wmf]CFAC

EFAB

=

  (2)

Tương tự với [image: image90.wmf]AGM

D

và [image: image91.wmf]ABC

D

, ta có:

[image: image92.wmf]DKMGMGAC

ADAGBGAB

===

   (3)

Từ (1), (2), (3) ta suy ra CF = DK

Bài 4: Cho tam giác ABC nhọn, M là trung điểm của BC và H là trực tâm. Đường thẳng qua H và vuông góc với MH cắt AB và AC theo thứ tự ở I và K. Qua C kẻ đường thẳng song song với IK, cắt AH và AB theo thứ tự ở N và D. Chứng minh:

a) 
[image: image93.wmf]NCND

=

.




b) 
[image: image94.wmf]HIHK.

=

 

Hướng Dẫn:
[image: image95.jpg]




a) Chứng minh được M là trực tâm [image: image96.wmf]HNC

D

nên: [image: image97.wmf]MNHC

^

, từ đó suy ra [image: image98.wmf]//

MNAB

 hay [image: image99.wmf]//

MNDB

. Theo tính chất đường trung bình ta có N là trung điểm của CD.

b) Ta có [image: image100.wmf]//

IHDN

 và [image: image101.wmf]//

HKNC

nên chứng minh được [image: image102.wmf]HIHK

DNNC

=

. Từ đó suy ra HI = HK.

Bài tập tự luyện
Bài 1: Cho đoạn thẳng 
[image: image103.wmf]10

ABcm

=

. Lấy điểm 
[image: image104.wmf]C

thuộc đoạn 
[image: image105.wmf]AB

 sao cho 
[image: image106.wmf]3

2

CA

CB

=


a) Tính độ dài 
[image: image107.wmf]CB


b) Lấy 
[image: image108.wmf]D

thuộc tia đối cuả tia 
[image: image109.wmf]BA

 sao cho
[image: image110.wmf]3

2

DA

DB

=

.Trong ba điểm 
[image: image111.wmf];;

ABD

 điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại? tính độ dài 
[image: image112.wmf]DB


c) Tính dộ dài 
[image: image113.wmf]CD


Hướng Dẫn:

[image: image114.emf]�Hình 1

�D�B�C�A


a)Cách 1: 
[image: image115.wmf]3325

222

CACACBAB

CBCBCB
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=Þ=Þ=

(vì 
[image: image116.wmf]C

nằm giữa 
[image: image117.wmf]A

 và 
[image: image118.wmf]B

) 


[image: image119.wmf]105

4()

2

CBcm

CB

Þ=Þ=


Cách 2: Đăt 
[image: image120.wmf]CBx

=

thì 
[image: image121.wmf]10

CAx

=-

Ta có:
[image: image122.wmf]3

2

CA

CB

=

 nên 
[image: image123.wmf]103

32024()

2

x

xxxcm

CB

-

=Þ=-Þ=


b) Nếu điểm 
[image: image124.wmf]D

nằm giữa hai điểm còn lại thì trái với giả thiết
[image: image125.wmf]D

 thuộc tia đối của tia 
[image: image126.wmf]BA


Nếu điểm 
[image: image127.wmf]A

 nằm giữa hai điểm còn lại thì 
[image: image128.wmf]DAABDBDADB

+=Þ<

, trái với 
[image: image129.wmf]3

2

DA

DB

=


Vậy 
[image: image130.wmf]B

 nằm giữa hai điểm 
[image: image131.wmf]A

 và 
[image: image132.wmf]D


Ta có: 
[image: image133.wmf]3321

222

DADADBAB

DBDBDB

--

=Þ=Þ=

 (vì 
[image: image134.wmf]B

 nằm giữa 
[image: image135.wmf]A

 và 
[image: image136.wmf]D

)


[image: image137.wmf]101

20()

2

DBcm

DB

Þ=Þ=


c) 
[image: image138.wmf]B

 nằm giữa 
[image: image139.wmf]C

 và 
[image: image140.wmf]42024()

DCDCBBDcm

Þ=+=+=


Bài 2: Cho đoạn thẳng 
[image: image141.wmf]5

ABcm

=

.Trên tia đối của tia 
[image: image142.wmf]AB

 lấy điểm 
[image: image143.wmf]C

  sao cho 
[image: image144.wmf]:3:4

CACB

=

. Tính độ dài 
[image: image145.wmf]AC

.

Hướng Dẫn:

[image: image146.emf]�Hình 62
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�B

�C


Cách 1. Đặt 
[image: image147.wmf]=

ACx

. Giải 
[image: image148.wmf]=

+

x3

x54

 được 
[image: image149.wmf]=

x15

.

Cách 2. 
[image: image150.wmf]-

====

-

CACBCBCABA

5

34431

  nên 
[image: image151.wmf]=

CA15cm


Bài 3: Cho đoạn thẳng 
[image: image152.wmf]12

ABcm

=

. Điểm 
[image: image153.wmf]C

 chia trong đoạn thẳng 
[image: image154.wmf]AB

 theo tỉ số 
[image: image155.wmf]1:3

, điểm 
[image: image156.wmf]D

 chia trong đoạn thẳng 
[image: image157.wmf]BA

 theo tỉ số 
[image: image158.wmf]1:3

.

a) Giải thích vì sao điểm 
[image: image159.wmf]C

 nằm giữa 
[image: image160.wmf]A

 và 
[image: image161.wmf]D


b) Tính độ dài
[image: image162.wmf]CD


Hướng Dẫn:

[image: image163.emf]�Hình 63

�D�A �B

�C


a) Tính độ dài 
[image: image164.wmf]AC

 được 3 cm, Tính độ dài 
[image: image165.wmf]AD

 được 
[image: image166.wmf]9cm

. Trên tia 
[image: image167.wmf]AB

  ta có các điểm 
[image: image168.wmf]C

 và 
[image: image169.wmf]D

 mà 
[image: image170.wmf]<

ACAD

 nên 
[image: image171.wmf]C

 nằm giữa 
[image: image172.wmf]A

 và 
[image: image173.wmf]D

.

b) Theo câu a ta có 
[image: image174.wmf]+=

ACCDAD



 EMBED Equation.DSMT4 [image: image175.wmf]Þ+=Þ=

3CD9CD6cm


Bài 4: Cho tam giác ABC. Một đường thẳng song song với BC cắt các cạnh AB và AC theo thứ tự ở D và E.

a) Biết 
[image: image176.wmf]AE3

,BC28cm

EC4

==

 . Tính độ dài DE.

b) Biết 
[image: image177.wmf]ADEC

DBAE

=

 Chứng minh rằng D, E thứ tự là trung điểm của AB, AC.

Hướng Dẫn:

[image: image178.emf]�Hình 4

�E

�B

�C

�A

�D


a) Từ 
[image: image179.wmf]AE3

EC4

=

 suy ra 
[image: image180.wmf]AE3

AEEC34

=

++

 tức là 
[image: image181.wmf]AE3

AC7

=


Áp dụng định lí Talet trong 
[image: image182.wmf]ABC

D

 với 
[image: image183.wmf]DE//BC

, ta có:


[image: image184.wmf]DEAEDE3

DE12(cm)

BCAC287

=Þ=Þ=


b) Áp dụng định lí Talet trong 
[image: image185.wmf]ABC

D

 với 
[image: image186.wmf]DE//BC

, ta có:


[image: image187.wmf]ADAE

DBEC

=

 mà 
[image: image188.wmf]ADEC

DBAE

=

 (giả thiết) nên 
[image: image189.wmf]AEEC

ECAE

=

, do đó 
[image: image190.wmf]22

ECAE

=

. 
Vậy 
[image: image191.wmf]ECAE

=

 .
Suy ra 
[image: image192.wmf]DBAD

=


Bài 5: Cho hình thang ABCD có 
[image: image193.wmf]AB//CD(AB<CD)

. Gọi O là giao điểm của hai đường chéo, K là giao điểm của AD và BC. Đường thẳng KO cắt AB, CD thứ tự ở M, N. Chứng minh rằng:

a) 
[image: image194.wmf]MAMB

NDNC

=


b) 
[image: image195.wmf]MAMB

NCND

=


c) 
[image: image196.wmf]MAMB,NCND

==


Hướng Dẫn:

[image: image197.emf]�Hình 5
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a)Áp dụng định lí Talet vào các tam giác KDN, KNC với 
[image: image198.wmf]AB//CD

 
Ta có: 
[image: image199.wmf]MAKMMBKM

,

NDKNNCKN

==

, suy ra 
[image: image200.wmf]MAMB

NDNC

=

 (1)

b)Áp dụng định lí định lí Talet vào các tam giác ONC, OND với 
[image: image201.wmf]AB//CD

 , ta có:


[image: image202.wmf]MAOMMBOM

,

NCONNDON

==

, suy ra 
[image: image203.wmf]MAMB

NCND

=



(2)

c) Nhân từng vế (1) với (2) ta được:


[image: image204.wmf]22

22

MAMB

MAMBMAMB

NC.NDNC.ND

=Þ=Þ=


Do đó :
[image: image205.wmf]NCND

=


Bài 6: Cho 
[image: image206.wmf]8

ABcm

=

. Trên tia đối của tia 
[image: image207.wmf]BA

 lấy các điểm 
[image: image208.wmf]C

 và
[image: image209.wmf]D

. Biết 
[image: image210.wmf]2

2;

3

ABCD

CDBD

==

.Tính độ  dài 
[image: image211.wmf]AD


Hướng Dẫn: AD = 14 cm
Bài 7:  Cho đoạn thẳng 
[image: image212.wmf]AB42cm

=

 và điểm C thuộc đoạn thẳng đó sao cho 
[image: image213.wmf]CA2

.

CB5

=

 Tính độ dài các đoạn CA, CB và khoảng cách từ C đến trung điểm O của AB.

Hướng Dẫn:


Tính được [image: image214.wmf]12,30,9

CAcmCBcmCOcm

===

.

Bài 8:   Cho tam giác ABC, điểm M bất kỳ trên cạnh AB. Qua M kẻ đường thẳng song song với BC cắt AC ở N. Biết 
[image: image215.wmf]AM11cm,MB8cm,AC38cm.

===

 Tính độ dài các đoạn AN, NC.

Hướng Dẫn:


Tương tự 2A. Tính được AN = 22cm, NC = 16cm.

Bài 9:  Cho 
[image: image216.wmf]·

xAy

, trên tia Ax lấy hai điểm D và E, trên tia Ay lấy hai điểm F và G sao cho 
[image: image217.wmf]FDEG.

P

 Đường thẳng kẻ qua G song song với FE cắt tia Ax ở H. Chứng minh 
[image: image218.wmf]2
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Hướng Dẫn:

[image: image219.jpg]



Chứng minh được 

[image: image220.wmf]AEADFA

AHAEAG
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==
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èø

 

Từ đó suy ra ĐPCM

Bài 10:  Cho hình bình hành ABCD. Gọi E là một điểm bất kỳ trên cạnh AB. Qua E kẻ đường thẳng song song với AC cắt BC ở F và kẻ đường thẳng song song với BD cắt AD ở H. Đường thẳng kẻ qua F song song với BD cắt CD ở G. Chứng minh 
[image: image221.wmf]AH.CDAD.CG.

=

 

Hướng Dẫn:

[image: image222.jpg]



Áp dụng định lý Ta-lét trong các 

[image: image223.wmf],
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 và [image: image224.wmf]BCD
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 ta có:

[image: image225.wmf]AHAECFCG
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Từ đó [image: image226.wmf]..
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Bài 11: Cho tam giác ABC vuông cân có [image: image227.wmf]0

90

C

Ù

=

. Từ C kẻ 1 tia vuông góc với trung tuyến AM cắt AB ở D. Hãy tính tỉ số [image: image228.wmf]BD

DA


Hướng Dẫn:

[image: image229.png]



Kẻ CH [image: image230.wmf]AB

^

 tại H vì tam giác ABC vuông cân tại C nên đường cao CH đồng thời là đường trung tuyến.

Gọi G là giao điểm AH và AM

Suy ra G là trong tâm tam giác ABC [image: image231.wmf]2

AG

GM

Þ=


Trong tam giác ACD có [image: image232.wmf]CHAD

AGCD

^
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ý
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 H là trực tâm tam giác ADC

Suy ra [image: image233.wmf]DGAC

^


Ta lại có  [image: image234.wmf]BCAC

^

 nên BC//DG

Hay DG//BM [image: image235.wmf]AGAD

MGBD

Þ=

 (định lí Talet)

Mà [image: image236.wmf]2

AG

GM
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 do đó [image: image237.wmf]2
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BD
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Vậy [image: image238.wmf]1

2

BD

DA

=


Bài 12:  Cho tam giác ABC, G là trọng tâm. Qua G vẽ đường thẳng song song với cạnh AC, cắt các cạnh AB, BC lần lượt ở D và E. Tính độ dài đoạn thẳng DE, biết DA+EC=16cm và chu vi tam giác ABC bằng 75cm.

Hướng Dẫn:
Vẽ DN // BC ( DNCE là hbh ( DE = NC. Và DB=2DA,  DE = 18 cm.
Bài 13:  Cho hình thang ABCD (AB // CD). Đường thẳng song song hai đáy cắt cạnh AD tại M, cắt cạnh BC tại N sao cho MD = 3MA.


a) Tính tỉ số [image: image239.wmf]NB

NC

.




b) Cho AB = 8cm, CD = 20cm. Tính MN.

Hướng Dẫn:

a) Vẽ AQ // BC, cắt MN tại P ( ABNP, PNCQ là các hbh ( [image: image240.wmf]NB

NC

1

3

=

.



b) Vẽ PE // AD ( MPED là hbh ( MN = 11 cm.

Bài 14:  Cho tam giác ABC. Trên các cạnh AB, AC lần lượt lấy các điểm B(, C( sao cho [image: image241.wmf]ABAC

ABAC
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. Qua B( vẽ đường thẳng a song song với BC, cắt cạnh AC tại C((.


a) So sánh độ dài các đoạn thẳng AC( và AC((.


b) Chứng minh B(C( // BC.

Hướng Dẫn:
a) AC( = AC((
b) C( trùng với C(( ( B(C( // BC.

Bài 15:  Cho tam giác ABC, đường cao AH. Đường thẳng a song song với BC cắt các cạnh AB, AC và đường cao AH lần lượt tại B(, C(, H(.


a) Chứng minh [image: image242.wmf]AHBC

AHBC

¢¢¢
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.


b) Cho [image: image243.wmf]AHAH

1
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 và diện tích tam giác ABC là [image: image244.wmf]cm

2

67,5

. Tính diện tích tam giác AB(C(.

Hướng Dẫn:
b) [image: image245.wmf]ABCABC

SScm

2

1

7,5

9

¢¢

==

.

Bài 16:  Cho tam giác ABC. Gọi D là điểm chia cạnh AB thành hai đoạn thẳng có độ dài AD = 13,5cm, DB = 4,5cm. Tính tỉ số các khoảng cách từ các điểm D và B đến cạnh AC.

Hướng Dẫn:
Vẽ BM ( AC, DN ( AC ( [image: image246.wmf]DN

BM

0,75

=

.

Bài 17:  Cho tam giác ABC có BC = 15cm. Trên đường cao AH lấy các điểm I, K sao cho AK = KI = IH. Qua I và K vẽ các đường thẳng EF // BC, MN // BC (E, M ( AB; F, N ( AC).


a) Tính độ dài các đoạn thẳng MN và EF.


b) Tính diện tích tứ giác MNFE, biết rằng diện tích của tam giác ABC là [image: image247.wmf]cm

2

270

.

Hướng Dẫn:
a) EF = 10 cm, MN = 5cm

b) 
[image: image248.wmf]MNFEABC
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Bài 18:  Cho tứ giác ABCD, O là giao điểm của hai đường chéo. Qua điểm I thuộc đoạn OB, vẽ đường thẳng song song với đường chéo AC, cắt các cạnh AB, BC và các tia DA, DC theo thứ tự tại các điểm M, N, P, Q.


a) Chứng minh: [image: image249.wmf]IMIB

OAOB

=

 và [image: image250.wmf]IMIBOD

IPIDOB

.

=

.


b) Chứng minh: [image: image251.wmf]IMIN

IPIQ

=

.

Hướng Dẫn:
Sử dụng định lí Ta-lét.

Bài 19:  Cho hình bình hành ABCD. Gọi E là trung điểm của cạnh AB, F là trung điểm của cạnh CD. Chứng minh rằng hai đoạn thẳng DE và BF chia đường chéo AC thành ba đoạn bằng nhau.


HD: Gọi M, N lần lượt là giao điểm của DE và BF với AC. Chứng minh: AM = MN = NC. 

Bài 20:  Cho hình thang ABCD (AB // CD). Vẽ đường thẳng song song với cạnh AB, cắt cạnh AD ở M, cắt cạnh BC ở N. Biết rằng [image: image252.wmf]DMCNm
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. Chứng minh rằng: [image: image253.wmf]mABnCD
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Hướng Dẫn:
Gọi E là giao điểm của MN với AC. Tính được 
[image: image254.wmf]mn

ENABMECD
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Bài 21:  Cho tứ giác ABCD có các góc B và D là góc vuông. Từ một điểm M trên đường chéo AC, vẽ MN ( BC, MP ( AD. Chứng minh: [image: image255.wmf]MNMP
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Hướng Dẫn:
Tính riêng từng tỉ số [image: image256.wmf]MNMP

ABCD

;

, rồi cộng lại.

Bài 22:  Cho hình bình hành ABCD. Một cát tuyến qua D, cắt đường chéo AC ở I và cắt cạnh BC ở N, cắt đường thẳng AB ở M.


a) Chứng minh rằng tích AM.CN không phụ thuộc vào vị trí của cát tuyến qua D.


b) Chứng minh hệ thức: [image: image257.wmf]IDIMIN

2

.

=

.
Hướng Dẫn:

a)
[image: image258.wmf]AMAIAD

DCICCN
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b) 
[image: image259.wmf]ICIDIN

IAIMIB

==


Bài 23:  Cho tam giác ABC. Trên các cạnh AB, AC lần lượt lấy các điểm B(, C(. 

Chứng minh: [image: image260.wmf]ABC
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Hướng Dẫn:
Vẽ các đường cao CH và C(H( ( [image: image261.wmf]ACCH

ACCH
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Bài 24:  Cho tam giác ABC. Trên các cạnh AB, BC, CD lấy lần lượt các điểm D, E, F sao cho [image: image262.wmf]ADAB
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, [image: image263.wmf]BEBC
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, [image: image264.wmf]CFCA
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. Tính diện tích tam giác DEF, biết rằng diện tích tam giác ABC bằng [image: image265.wmf]acm
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Hướng Dẫn:
[image: image266.wmf]BEDCEFADFABC
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 ( [image: image267.wmf]DEF
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Bài 25:  Cho tam giác ABC. Trên cạnh AB lấy điểm K sao cho 
[image: image268.wmf]AK
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. Trên cạnh BC lấy điểm L sao cho [image: image269.wmf]CL
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. Gọi Q là giao điểm của các đường thẳng AL và CK. Tính diện tích tam giác ABC, biết diện tích tam giác BQC bằng [image: image270.wmf]acm

22

()

.

Hướng Dẫn:
Vẽ LM // CK. [image: image271.wmf]BLQCLQ
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[image: image272.wmf]ABCBQC
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Bài 26:  Cho tam giác ABC. Trên các cạnh AB, BC, CA lấy lần lượt các điểm D, E, F sao cho:






[image: image273.wmf]ADBECF

ABBCCA
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Tính diện tích tam giác tạo thành bởi các đ/thẳng AE, BF, CD, biết diện tích tam giác ABC là S. 

Hướng Dẫn:
Gọi M, P, T lần lượt là giao điểm của AE và CD, AE và BF, BF và CD. 

Qua D vẽ DD(// AE. Tính được [image: image274.wmf]DDCM
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[image: image275.wmf]CMACADABC
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[image: image276.wmf]MPTABCCMAAPBBTC
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[image: image277.png]
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